
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /QĐ-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 05 năm 2022 
             

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống  

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định 

số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 419/CV-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 

9001:2015; 

Căn cứ Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 (có Kế hoạch kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Khoa học và công nghệ;   
- Giám đốc Sở; 
- Phó Giám đốc Sở;                                                                                
- Như Điều 2 (thực hiện);   
- Trang TTĐTSTP; 
- Lưu: VT, VP.N.H.Hương.            

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



KẾ HOẠCH 

Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-STP ngày     /5/2022  của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 
 

TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị  

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

1  

Ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

liên quan 

Hoàn thành 

xong trong Quý 

II/2022 

2  Xây dựng mục tiêu chất lượng hàng năm và tổ chức thực hiện Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

liên quan 

Hoàn thành 

xong trong Quý 

II/2022 

3  

Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên  quan đến hoạt 
động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng thực 

hiện 

Các phòng, đơn 
vị thuộc Sở 

Văn phòng Sở 

Chậm nhất là ba 

tháng kể từ khi 

văn bản quy 
phạm pháp luật 

có hiệu lực thi 

hành 

4  
Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định ISO phù hợp với các văn 

bản quy phạm pháp luật 

Các phòng, đơn 

vị thuộc Sở 
Văn phòng Sở Thường xuyên 

5  
Kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp 
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 

6  

Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho công chức, 

viên chức Sở Tư pháp 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường xuyên 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG                                      

SỞ TƯ PHÁP                                                                          
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TT Nội dung công việc 
Phòng, đơn vị  

chủ trì  

Phòng, đơn vị 

phối hợp  

Thời gian 

 thực hiện 

7  
Tham gia các lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (nếu có) 
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Theo Chương 

trình, Kế hoạch 

của tỉnh, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

8  
Tiến hành đánh giá nội bộ, tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Quý IV/2022 

9  
Tham mưu công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 (nếu có) 
Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Khi phát sinh 

10  

Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 

Văn phòng Sở 
Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Báo cáo định kỳ 

trước ngày 

10/12; báo cáo 

đột xuất theo 
hướng dẫn của 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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